
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Đồng Đình, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính

Nam
1 2 3 4
1 Nguyễn Xuân Chiu 1954 x
2 Nguyễn Xuân Tú 1979 x
3 Nguyễn Xuân Oanh 1981 x
4 Lý Văn Thắng 1963 x
5 Nguyễn Văn Trọng 1979 x
6 La Thị Dần 1964
7 Thành Thị Mỹ 1953
8 Hoàng Thị Bích 1955
9 Hoàng Văn Tiến 1959 x

10 Hoàng Vũ Thùy 1968 x
11 Trần Văn Viễn 1966 x
12 Trần Văn Phơn 1956 x
13 Hoàng Thị Ngọc 1965
14 Trần Văn Thức 1960 x
15 Nguyễn Thị Hệ 1976
16 Hoàng Xuân Tới 1975 x
17 Hoàng Ngọc Doanh 1968 x
18 Lý Văn Liêm 1961 x
19 Trương Thanh Xuân 1973 x
20 Nông Văn Quỳnh 1985 x
21 Sỹ Văn Huấn 1988
22 Lý Văn Huấn 1986 x
23 Ma Văn Tú 1990 x
24 Lý Văn Dũng 1974 x
25 Lý Văn Trường 1968 x
26 Lý Đức Mạnh 1980 x
27 Hoàng Đình Cầu 1942 x
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28 Hoàng Đình Thọ 1975 x
29 Hoàng Minh Tuấn 1962 x
30 Lý Mai Trình 1970 x
31 Lý Mai Công 1966 x
32 Nông Văn An 1961 x
33 Nông Văn Đằng 1952 x
34 Nông Ngọc Thanh 1973 x
35 Lê Văn Hàm 1942 x
36 Ma Đình Tuấn 1972 x
37 Lường Thị Sinh 1973
38 Lý Thanh Hải 1969 x
39 Lý Văn Kiên 1973 x
40 Bàn Đình Huy 1989 x
41 Trần Văn Thọ 1974 x
42 Trần Tuấn Phương 1976 x
43 Lý Văn Việt 1974 x
44 Lý Phương Dũng 1968 x
45 Bàn Văn Thư 1974 x
46 Bàn Tài Hình 1944 x
47 Triệu Thanh Xuân 1956 x
48 Hoàng Thị Hoa 1981
49 Lý Xuân Thảo 1966 x
50 Lý Thị Xanh 1964
51 Triệu Văn An 1962 x
52 Bàn Thị Hòa 1962
53 Triệu Thị Hoa 1937
54 Lý Hồng Lưu 1983
55 Triệu Thị Loan 1956 x
56 Lý Xuân Hùng 1958 x
57 Triệu Thị Chanh 1961 x
58 Lý Văn Quý 1986 x
59 Lý Phúc Lợi 1971 x
60 Bàn Kim Ngọc 1961 x
61 Lý Thị Ba 1954
62 Triệu Thanh Bình 1966 x
63 Lý Ngọc Đình 1987 x
64 Đặng Văn Tài 1962 x
65 Đặng Văn Phúc 1948 x
66 Lý Văn Thạch 1976 x
67 Lý Văn Thao 1966 x
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68 Lý Văn Biên 1980 x
69 Lý Văn Luận 1978 x
70 Lý Tiến Hoàn 1964 x
71 Lý Văn Hai 1992 x
72 Đặng Xuân Lập 1975 x
73 Bàn Thị Mùi 1962
74 Dương Quang Sơn 1958 x
75 Triệu Văn Báo 1976 x
76 Bàn Thị Minh 1966
77 Tăng Thị Hòa 1948 x
78 Bàn Tiến Phong 1971 x
79 Dương Mạnh Tuấn 1962 x
80 Dương Thanh Tâm 1986 x
81 Triệu Văn Thương 1981 x
82 Triệu Văn Tài 1963 x
83 Triệu Thanh Định 1959 x
84 Triệu Văn Lý 1967 x
85 Lý Thanh Thủy 1976 x
86 Nông Văn Kỳ 1973 x
87 Lý Thị Lương 1969
88 Nông Văn Phong 1989 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc
thiểu số Ghi chú

Nữ
5 6 7

Tày

x Tày
x Tày
x Tày

Tày
Tày

x Tày
San chỉ

x Kinh
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Đồng Đình, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính
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Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Dao
Dao
Dao

San chỉ
San chỉ

Dao
Dao
Dao
Dao
Dao

x Dao
Dao

x Dao
Dao

x Dao
x Dao
x Dao

Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao

x Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
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Dao
Dao
Dao
Dao
Dao

x Dao
Dao
Dao

x Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Dao
Tày

x Dao
Tày

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Ao Sen, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc
 thiểu số Ghi chúNam Nữ

1 nguyễn thị hồng 1976 x
2 nguyễn văn long 1975 x
3 vũ mạnh cường 1969 x
9 nguyễn văn định 1946 x

12 phạm quang nhật 1956 x
14 đặng thanh tùng 1982 x
16 đỗ quang trung 1976 x
19 đinh văn hùng 1975 x
20 đinh Quang chương 1978 x
21 vũ thị hiếu 1986 x
22 nguyễn thị phượng 1969 x
23 nguyễn văn tuấn 1972 x
26 đoàn văn hưng 1970 x
27 nguyễn văn lợi 1976 x
28 nguyễn văn hóa 1968 x
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29 nguyễn văn thắng 1972 x
37 nguyễn thị loan 1969 x
38 phạm văn hùng 1970 x
39 đào văn chuyển 1965 x
40 phạm cao cường 1974 x
42 bùi minh thắng 1956 x
44 nguyễn văn tiến 1969 x
46 nguyễn văn nguyên 1967 x
50 nguyễn thị bắc 1952 x
51 nguyễn quang bình 1968 x
52 nguyễn đình tiến 1970 x
53 vũ văn hạnh 1969 x
58 vũ đức thía 1957 x
59 nguyễn thị bích 1965 x
64 phạm tiến dũng 1968 x
68 Nguyễn Thị Loan 1965 x
75 nguyễn kim bình 1964 x
79 nguyễn duy vỵ 1951 x
80 Nguyễn Thị Trang 1981
93 Nguyễn Kim Trọng 1995 x
95 Nguyễn Văn Chung 1976 x
99 Nguyễn Thị Huế 1975 x
101 Nguyễn Văn Định 1943 x
102 Nguyễn Thị Khoa 1957 x
104 Đào Thị Quỳnh 1985 x
105 Đinh Thị Đầm 1960 x
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107 Nguyễn Thị Thiện 1974 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Tân, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh Nam
63 Bùi Thị Cúc 1964
65 Nguyễn Trọng Dự 1957 x
66 Nguyễn Trọng Chu 1952 x
67 Nguyễn Trọng Cư 1954 x
69 Trần Quyết Ngọc 1977 x
70 Nguyễn Hữu Hải 1985 x
71 Nguyễn Hữu Chuyển 1963 x
72 nguyễn Thị Mỳ 1947 x
75 nguyễn thị liên 1958 x
76 Nguyễn Thị Thủy 1978
80 Phạm Văn Nam 1985 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc
 thiểu số Ghi chúNữ

x

x

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Tân, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Sơn, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh Nam
13 trần công hòa 1957 x
39 hoàng văn chung 1971 x
79 trương anh tú 1975 x
82 nguyễn văn hợi 1947 x
83 nguyễn tiến chức 1965 x
84 nguyễn văn dũng 1958 x
94 Nguyễn Mạnh Hùng 1958 x
100 nguyễn văn hợi 1947 x
101 nguyễn tiến chức 1965 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc
 thiểu số Ghi chúNữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Sơn, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Tiến, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính

Nam
1 2 3 4
1 lý thanh giang 8/13/1962 x
2 lý văn tuân 1982 x
3 lý thị hạnh 1966
4 Lý Thị Thêm 3/25/1964
5 Phạm Đăng Chiều 9/16/1984 x
6 lý văn tâm 4/25/1960 x
7 phùng đức duy 1/8/1985 x
8 lý văn tôn 4/21/1962 x
9 lường văn vương 8/9/1963 x

10 hoàng thị hành 15/1968
11 trần văn việt 7/22/1970 x
12 bế văn trọng 2/5/1965 x
13 lý vũ đài 10/20/1935 x
14 phùng văn tích 1968 x
15 nguyễn quang tuyên 1950 x
16 nguyễn mạnh hà 1965 x
17 vi văn độ 6/23/1950 x
18 vi văn thành 12/28/1970 x
19 nguyễn văn trong 11/21/1962 x
20 phùng văn thành 1985 x
21 Dương Thị thơm 7/17/1966 x
22 Hoàng Thị Cúc 1986 x
23 dương văn thành 1970 x
24 phùng văn lê 6/17/1986 x
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25 nguyễn hữu quý 1980 x
26 nguyễn văn dung 10/23/1967 x
27 nguyễn văn lịch 12/20/1986 x
28 nguyễn tiến bằng 9/15/1963 x
29 phùng văn viết 1/1/1977 x
30 nguyễn duy thư 8/10/1975 x
31 hồ văn tường 11/11/1976 x
32 bế văn sòi 1/20/1960 x
33 hứa đức tiến 261/1965 x
34 phùng văn tài 10/18/1969 x
35 phùng văn dũng 12/10/1967 x
36 hứa thị cao 11/2/1965
37 Bế Văn Dương 1/26/1982 x
38 trương thị phượng 7/30/1968
39 hà thị điền 6/12/1966
40 hà văn phùng 3/15/1983 x
41 đàm thế dụng 12/22/1971 x
42 đàm thị mộc 4/26/1965 x
43 hoàng thị linh 12/17/1976
44 hoàng văn lý 4/2/1949 x
45 vũ văn tùng 3/2/1966 x
46 nguyễn mạnh tấn 8/4/1969 x
47 phùng văn long 4/1/1970 x
48 phùng văn tiến 11/29/1966 x
49 phùng văn hơn 4/12/1978 x
50 phùng văn bộ 4/22/1976 x
51 sằm tiến khải 8/4/1988 x
52 trịnh việt hùng 1/1/1984 x
53 hà viết canh 12/30/1980 x
54 hoàng ngọc vỹ 9/1/1982 x
55 hoàng mạnh hùng 8/1/1958 x
56 hà viết thân 12/30/1980 x
57 hà viết tân 12/23/1968 x
58 hà văn quyền 4/6/1966 x
59 hà thị binh 9/7/1970
60 nguyễn hữu bưởi 2/22/1953 x
61 nguyễn văn binh 8/10/1974 x
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62 Mai Công Tuyên 1972 x
63 hà văn vương 12/12/1954 x
64 nguyễn văn phúc 6/15/1986 x
65 phùng văn tâm 6/1/1979 x
66 phùng thế độ 1957 x
67 Trần Thị Bền 6/4/1973
68 trương văn tiến 4/14/1969 x
69 ngô thị thơm 3/13/1971
70 Hoàng Thị Lợi 1/11/1968
71 Trương Văn Tiên 10/5/1979 x
72 Dương Thị Hồng 8/15/1978 x
73 Lý Thị Huệ 3/4/1978
74 Trần Thị Mão 1975
75 Vi Văn Quảng 4/8/1974
76 Hoàng Văn Lập 8/17/1977
77 Bế Văn Dũng 8/10/1983

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc thiểu
số Ghi chú

Nữ
5 6 7

Tày
Tày

x Tày
x Tày

Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Tiến, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính
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Tày
Tày

Tày

Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày

x Tày
x Tày

Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày

Tày
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Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày

x Tày
x Tày

Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Cải, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính

Nam
1 2 3 4
1 vũ quý Thái 1947 x
2 vũ thị kiểm 1970 x
3 vũ kim trọng 1976 x
4 nguyễn thị là 1960
5 vi văn thủy 1976 x
6 vi văn thư 1982 x
7 trương thị gia 1956
8 lê văn thành 1962 x
9 trương văn mai 1958 x

10 trương văn phùng 1950 x
11 ma thị xin 1958
12 sằm văn thủy 1962 x
13 trương văn luận 1977 x
14 vũ thị lụa 1968
15 trương văn tôn 1976 x
16 đàm đức sỹ 1976 x
17 Phạm Ngọc Thượng 1981 x
18 nông chí giang 1965 x
19 ma thị dung 1960
20 hà văn huấn 1999 x
21 nông thị nguyệt 1958 x
22 hà Văn huy 1982 x
23 lưu thị môn 1961
24 hoàng thị bình 1961
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25 hà văn chấm 1967 x
26 nguyễn thị nhật 1952
27 hà văn quang 1962 x
28 nông thị lư 1958
29 phùng thị tần 1961
30 nông văn hoan 1976 x
31 hứa thị nhung 1960
32 trần thị xiêm 1966
33 Lường Thị Liên 1958
34 đàm thế duông 1975 x
35 đàm đức cương 1959 x
36 đàm thị du 1960
37 đàm thị tín 1971
38 đàm đức lập 1965 x
39 Sằm Thị Thinh 1955
40 lường văn thiệp 1957 x
41 sằm tiến sơn 1968 x
42 sằm văn sửu 1974 x
43 lường thị sinh 1965
44 hoàng thị đông 1960
45 Nông văn Đình 1978 x
46 Nông văn kết 1984
47 nông văn đoàn 1982 x
48 lường trọng khôi 1985 x
49 nông đình công 1976 x
50 lường văn đạt 1955 x
51 phùng văn đạt 1971 x
52 lường Văn Hiệp 1959 x
53 hà thị liên 1959
54 phùng văn đình 1978 x
55 phùng văn thanh 1970 x
56 măn văn dảu 1947 x
57 măn văn đại 1976 x
58 đặng thị doanh 1968
59 măn văn hồng 1955 x
60 hoàng thị loan 1978
61 lê văn đoàn 1984 x
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62 vũ kim điểm 1978 x
63 nguyễn hữu hưng 1976 x
64 nguyễn thị hoa 1985
65 nguyễn đức khoa 1958 x
66 nguyễn đức khánh 1986 x
67 trần văn oanh 1976 x
68 phùng ngọc luân 1986 x
69 Phùng Ngọc Đức 1984 x
70 lê văn sơn 1976 x
71 vũ quý nghi 1984 x
72 Đàm Thị Di 1960
73 hà văn xuân 1977 x
74 hà văn thông 1961 x
75 sằm tiến cường 1961 x
76 chu văn thân 1955 x
77 hà văn sơn 1975 x
78 hà ngọc hiển 1984 x
79 lý đức phương 1955 x
80 lý đức dương 1978 x
81 sằm tiến tới 1984 x
82 sằm tiến công 1971 x
83 sằm Tiến sỹ 1984 x
84 sằm tiến mười 1975 x
85 sằm tiến lập 1973 x
86 hà văn đạt 1963 x
87 hà văn thủy 1965 x
88 hà thị đường 1960
89 nguyễn văn mạnh 1947 x
90 nguyễn Văn Long 1975 x
91 nguyễn đức vũ 1958 x
92 ma văn hoan 1982 x
93 phùng thị lư 1961
94 nguyễn thị tiến 1958
95 tống văn thái 1967 x
96 đặng ngọc thành 1982 x
97 lưu văn trọng 1982 x
98 đàm đức hà 1956 x
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99 trần văn quyết 1976 x
100 nguyễn thị xê 1947
101 nguyễn tiến lương 1955 x
102 nguyễn đa thái 1966 x
103 nguyễn đa chiến 1965 x
104 nguyễn đa ninh 1967 x
105 nguyễn đa trường 1958 x
106 hà văn giao 1972 x
107 hà thị thành 1971
108 nguyễn thị phin 1966
109 Nguyễn Đa Giang 1971 x
110 nguyễn thị nhâm 1982
111 nguyễn văn khiến 1971 x
112 nguyễn văn khoa 1976 x
113 hoàng văn chinh 1971 x
114 hoàng văn chung 1967 x
115 hoàng văn thủy 1965 x
116 Hà Thị Hồng 1982
117 Chu Minh Cát 1984 x
118 chu văn quân 1958 x
119 đàm đức hợi 1984 x
120 nông Đức hạnh 1976 x
121 hoàng thị thảo 1970 x
122 hoàng văn hưng 1976 x
123 hà thị đặng 1959
124 lý văn lâm 1960 x
125 hà văn hậu 1986 x
126 hoàng văn chiến 1980 x
127 hà thị hoa 1986
128 hà thị nhung 1960
129 nguyễn thị nhàn 1984
130 hoàng thị tiên 1978 x
131 chu văn lý 1984 x
132 chu tường tam 1986 x
133 nông văn điệp 1986 x
134 vi thị thoa 1980
135 sằm tiến lên 1980 x
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136 nông văn phúc 191974 x
137 chu phúc thuỷ 1982 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc
 thiểu số Ghi chú

Nữ
5 6 7

x
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày

Tày
x Tày

Tày
Tày
Tày

x Tày
x Tày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Cải, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính
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x Tày

Tày
x Tày
x Tày

Tày
x Tày
x Tày
x Tày

Tày
Tày

x Tày
x Tày

Tày
x Tày

Tày
Tày
Tày

x Tày
x Tày

Tày
x Tày

Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày

x Tày
Tày
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x

Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày

Tày
x Tày
x Tày

Tày

Tày
Tày
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Tày
x

Tày
Tày

x Tày
x

x

Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
x Tày
x

Tày
Tày
Tày
Tày

x Tày
Tày

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Tày
Tày

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Phai Đá, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh Nam
2 Đặng Thành Chung 1961 x
9 phạm hồng hải 1986 x

11 phạm ngọc hưng 1972 x
15 nguyễn thị ất 1932
30 Nguyễn Thiên Sóng 1959 x
32 nguyễn thiên tiệp 1968 x
33 nguyễn thiên minh 1961 x
43 phạm anh Văn 1978 x
59 Đặng Thái Dũng 1958 x
62  Phạm Thị Phượng 1979
65 Đặng Thái Sang 1985 x
66 nguyễn Thị Mão 1957

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Dân tộc
 thiểu số Ghi chúNữ

x

x

x

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Phai Đá, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Thái Chi, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính

Nam
1 2 3 4
1 hoàng văn đôn 4/10/1954 x
2 hoàng thị cao 5/5/1905
3 lê văn dũng 5/25/1974 x
4 lê đức khánh 1958 x
5 nông văn trọng 11/9/1984 x
6 bùi thị châm 1963
7 nguyễn quốc doanh 12/4/1953 x
8 nguyễn xuân đương 10/20/1974 x
9 phạm văn thiết 9/2/1976 x

10 đặng đình hợp 12/8/1962 x
11 đặng thị hạnh 1955
12 nguyễn văn kim 10/15/1963 x
13 sằm tiến thanh 1957 x
14 phạm tiến minh 10/12/1961 x
15 phạm xuân chính 5/8/1955 x
16 phạm văn hoan 4/18/1972 x
17 phạm văn được 1/1/1977 x
18 phạm văn việt 1961 x
19 phạm xuân lợi 2/7/1958 x
20 bùi thị cúc 1952
21 bùi thị hiền 1964
22 sằm văn giang 3/21/1985 x
23 hoàng văn tú 7/27/1976 x
24 nguyễn xuân dũng 8/22/1968 x
25 hoàng văn kình 1947 x
26 phạm văn tiến 1972 x
27 lê hùng kỳ 11/2/1989 x
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28 hoàng thị thành 1/17/1931
29 hoàng thị huyền 1/6/1979
30 hoàng văn canh 3/27/1958 x
31 hoàng thị phương 10/28/1974
32 hoàng văn định 1969 x
33 bùi xuân giáp 10/1/1981 x
34 nguyễn việt ơn 11/20/1970 x
35 mai thị hoa 12/17/1962
36 nguyễn văn thìn 1976 x
37 ltriệu thị bình 1960 x
38 đặng bá tính 1958 x
39 phạm văn đính 2/18/1964 x
40 sằm việt hùng 8/11/1982 x
41 đặng bá thêm 2/3/1933 x
42 hoàng văn tân 1/1/1971 x
43 phạm văn mùi 1967 x
44 bùi xuân luyến 1/9/1959 x
45 phạm thị thanh 7/15/1960
46 vi thị nhung 11/19/1962
47 bùi thị thắng 2/14/1965
48 chu văn bẩy 12/26/1980 x
49 bùi văn liệu 2/7/1970 x
50 Đào Thị Quy 1960 x
51 triệu văn hùng 1973 x
52 dương văn nga 3/23/1977 x
53 lường thị đăng 1941 x
54 bùi văn thau 2/15/1962 x
55 bùi thị sáo 8/30/1958
56 đặng thị hoa 1982
57 Quán Đình đàn 10/5/1972 x
58 hoàng thị thọ 1969
59 hoàng thị tư 1971
60 nông văn kiên 7/3/1972 x
61 nguyễn văn chín 12/10/1967 x
62 phạm thị liên 1971
63 quán văn độ 1960 x
64 trần văn linh 6/15/1957 x
65 trần văn thành 4/4/1981 x
66 nguyễn văn bình 1972 x
67 nguyễn văn lợi 2/10/1968 x
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68 nguyễn thế văn 1/27/1973 x
69 triệu đức minh 1969 x
70 dương văn thiện 1982 x
71 dương văn lâm 9/30/1967 x
72 dương văn mai 1/30/1986 x
73 nguyễn văn cường 7/4/1973 x
74 nguyễn văn thịnh 1973 x
75 nông văn công 4/21/1975 x
76 nông văn thành 12/23/1976 x
77 triệu vinh ky 10/20/1954 x
78 trần văn nguyên 11/6/1977 x
79 triệu văn phan 2/17/1975 x
80 đinh thị tiếp 10/17/1951
81 lê thị lớn 10/20/1957
82 trần văn thanh 6/11/1968 x
83 chu văn dệch 10/10/1970 x
84 chu thị hoa 7/2/1957
85 chung văn quan 3/23/1957 x
86 lưu văn chung 11/26/1961 x
87 nguyễn văn tiến 1955 x
88 triệu văn lanh 1971 x
89 chung văn đạm 1960 x
90 chung văn tài 1966 x
91 chung văn tuế 1966 x
92 dương thị thọ 1963
93 ma văn vàng 1958 x
94 nông văn luân 1974 x
95 Hoàng Đức Triệu 1980 x
96 ma văn thanh 1968 x
97 Vi Thị Ngần 1955
98 nông văn tân 1970 x
99 nông văn minh 1964 x
100 nông văn quang 1974 x
101 trần văn sỹ 1972 x
102 chu bỉnh lâm 1952 x
103 chu thị tho 1989
104 Lương Đức Sơn 1971 x
105 nông văn phương 1963 x
106 trần thị ninh 1962
107 bùi văn ngọt 1955 x
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108 nông văn thành 1981 x
109 chu văn bảo 1963 x
110 lộc văn huẩy 1965 x
111 quán văn thọ 1964 x
112 phạm xuân dương 1958 x
113 lý thị tâm 1956
114 chu thế đàm 1955 x
115 chu quang khánh 1988 x
116 chu văn ửng 1962 x
117 chu thị thanh 1959
118 chu văn sềnh 1967 x
119 chu văn vò 1955 x
120 chu văn thọ 1982 x
121 Lê Thị Loan 1958 x
122 lộc văn duy 1989 x
123 lương thị thọ 1967 x
124 lộc văn thắng 1955 x
125 chu tử dìn 1959 x
126 lý văn du 1966 x
127 nguyễn Xuân Sỹ 1989 x
128 Trần Thị Dinh 6/6/1905 x
129 Trần Thị Nga 1980 x
130 Đặng Văn Tám 1984 x
131 Đặng Văn Thìn x
132 Quán Thị Liễu x
133 Đặng Văn Tuyến x
134 Hoàng Thị Nụ x
135 Triệu Văn Vỹ x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc
 thiểu số Ghi chú

Nữ
5 6 7

Tày
x Tày

Tày
x

x

hoa

x
x

Tày
Tày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Thái Chi, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính
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x Tày

x

Tày
x

nùng

hoa

x dao
x hoa
x
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nùng
hoa
Tày

x
x

hoa
x
x Tày

hoa

x
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nùng
hoa
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hoa
hoa
hoa

nùng
hoa

nùng
x
x

hoa
x hoa

hoa
hoa

dao
hoa
hoa
hoa

x hoa
hoa
hoa
Tày Tạm trú
hoa

x hoa
hoa
hoa
hoa
Tày
hoa

x hoa
hoa
hoa

x sán chỉ 
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hoa
hoa
hoa

x Tày
hoa
hoa
hoa

x hoa
hoa
hoa
hoa
hoa
hoa
hoa
hoa
hoa
Tày

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Kết, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh Nam
10 nguyễn công luyến 6/17/1962 x
26 ngô xuân tưởng 2/28/1948 x
28 đinh văn trung 3/24/1972 x
34 ngô thị lụa 1964
40 hà thế trưởng 6/20/1960 x
41 hà thị cốm 1957
44 đặng ngọc hải 1956 x
45 vũ văn tuấn 1936 x
46 chu minh chung 1948 x
52 lê văn tiến 4/13/1977 x
54 ngô thị hà 1973 x
61 nguyễn thị hiên 6/16/1981
64 phạm xuân oanh 2/8/1972 x
65 vũ mạnh tiến 4/1/1979 x
68 ngô quang vịnh 10/4/1980 x
75 ngô xuân hiền 2/5/1982 x
81 lê nguyên đán 9/22/1987 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc
 thiểu số Ghi chúNữ

x

x

x

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Kết, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Mới, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính

Nam
1 2 3 4
1 hoàng văn bình x
2 phùng thị ngô 1942
3 nguyễn thị nhung 1964
4 Nguyễn Thị Huyền 8/24/1982
5 Hoàng Thị Thu Trang 1990
6 nguyễn khắc huy 2/11/1983 x
7 Lường Thị Tỉnh 1982 x
8 hoàng minh khánh 12/17/1962 x
9 hoàng văn dần x

10 trương thị lạ 1/19/1939
11 hoàng văn định 9/18/1972 x
12 hoàng tiến thành 12/25/1964 x
13 hoàng văn hỷ 3/6/1940 x
14 hoàng văn thành 1/15/1977 x
15 hoàng văn tinh 8/20/1977 x
16 hà văn hợi 1/15/1971 x
17 lương ngọc thăng 1951 x
18 đàm văn hiên 12/12/1962 x
19 thành thị lẫy 10/10/1951
20 hoàng văn thảo 1/6/1992 x
21 nguyễn văn gia 12/17/1954 x
22 hoàng đức duy 1983 x
23 nguyễn văn tuấn 12/16/1982 x
24 Nguyễn Khắc Sâu 1962 x
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25 bùi tấn quế 1973 x
26 hoàng thị thoa 2/8/1973
27 lê văn vinh 1964 x
28 nông văn toàn 1962 x
29 Hoàng Thị Minh
30 phạm ngọc cừ 1979 x
31 phạm thị dư
32 Nguyễn Đình Thi x
33 lê viết hào 1968 x
34 vũ thị liễu 6/26/1962
35 ngô văn tuấn 1964 x
36 ngô văn hinh 1958 x
37 nguyễn thị mơ 1931
38 lê văn sử 1973 x
39 hoàng mạnh hà x
40 vi văn tạ 6/29/1980 x
41 lý thị sơn 9/1/1943
42 đặng văn hùng 12/18/1974 x
43 đặng văn hương 4/1/1971 x
44 trần thị thìn
45 lê văn giới 6/1/1982 x
46 bùi thị bảy 1927
47 trần thị bình 1967
48 lê văn đình x
49 lê hồng phong 9/25/1971 x
50 trần văn vang 5/6/1954 x
51 hoàng văn lập 11/8/1974 x
52 bùi tấn chử x
53 bùi minh khải x
54 chu minh thành x
55 lê văn ngọc x
56 trần văn thắng 11/12/1990 x
57 hoàng văn xuân 2/28/1976 x
58 hoàng văn thái 3/12/1966 x
59 Lê Viết Bang 1962 x
60 lê văn sản 1982 x
61 lê văn gai 3/15/1974 x
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62 ma thị sinh
63 lê thị tăng 8/2/1971
64 liêu thị nhạ x
65 hoàng văn dương 34/3/1983 x
66 lê văn sáu 6/24/1976 x
67 hoàng thị cam x
68 hoàng văn sỹ 1/29/1976 x
69 chu văn chín 5/25/1986 x
70 hoàng văn thắng 1973 x
71 hoàng văn thiện x
72 hoàng thị trinh 12/5/1971
73 hoàng văn dũng 10/15/1969 x
74 hoàng văn ngô 8/28/1938 x
75 nông thị thành
76 nguyễn thị Mơ 1931
77 nguyễn thị ngâm 10/30/1978
78 Nguyễn Văn Huy x
79 Hoàng Văn Ninh 2/2/1961 x
80 Lê Xuân Cao 11/30/1977 x
81 Hoàng Thanh Tùng x
82 Ngô Văn Hanh x
83 Lý Ngọc Điệp x
84 Hoàng Thị Hoàn 4/6/1967
85 Nguyễn Khắc Bẩy 3/2/1956 x
86 nguyễn công cẩn 12/26/1966 x
87 nguyễn văn sơ 6/25/1963 x
88 lý thị lưu 14/81950
89 hoàng văn giao 7/12/1959 x
90 nguyễn công đạo 5/20/1952 x
91 mông đình cứ 2/3/1952 x
92 mông đình mai 6/12/1963 x
93 mông đình mơ 6/21/1956 x
94 hoàng văn hùng 11/12/1971 x
95 Nguyễn Thị Tính 1960 x
96 Triệu thị thuỳ 5/10/1963 x
97 Dương Thị Nhung 9/14/1975 x
98 hoàng văn tươi 8/6/1972 x
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99 hoàng văn tạ 8/13/1970 x
100 đặng ngọc thanh 3/1/1972 x
101 nông văn minh 9/24/1949 x
102 đặng văn mạ 1966 x
103 đặng ngọc tú 1965 x
104 hoàng văn tâm 12/15/1983 x
105 hoàng văn trọng 1/27/1982 x
106 mông đình eng 01/11/1958 x
107 nguyễn viết hiển 12/22/1974 x
108 Nông thị lưu 5/5/1948 x
109 ngô văn đắc 8/8/1978 x
110 hoàng văn điều 5/5/1957 x
111 tống văn thái 1/18/1959 x
112 tống văn chu 1/27/1966 x
113 Dương Thị Cảnh 2/5/1973 x
114 nguyễn văn toản 5/18/1905 x
115 tống văn thi 11/11/1977 x
116 tống văn ngà 1971 x
117 tống văn lợi 7/2/1952 x
118 vi văn cao 4/23/1973 x
119 nguyễn văn tuân 2/12/1985 x
120 nguyễn mạnh hà 2/12/1959 x
121 nguyễn văn hồng 1/30/1973 x
122 nguyễn văn sinh 01/8/1967 x
123 Tống Đức Thông 1962 x
124 nguyễn đức lợi 10/5/1956 x
125 nguyễn thị thoa 9/12/1946
126 hoàng thanh hải 5/21/1960 x
127 hoàng văn cát 10/16/1962 x
128 lôi văn bẩy 7/7/1977 x
129 mạc đình tuyến 7/19/1969 x
130 nguyễn công nam 4/20/1965 x
131 nguyễn thị phượng 4/15/1959
132 tống văn hậu 11/1/1975 x
133 đỗ văn hoan 1953 x
134 đặng văn kiên 12/5/1975 x
135 Trần Thị Oanh x
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136 đỗ Văn Hoan 1953 x
137 nông văn đoàn 6/8/1981 x
138 nguyễn việt khoa 3/11/1978 x
139 ngô văn vỹ 5/30/1976 x
140 tống văn hiệp 4/14/1977 x
141 mông thị sự 6/1/1962

142 nguyễn văn linh 9/22/1987 x
143 tống văn hanh 9/6/1980 x
144 hoàng văn dương 11/4/1984 x
145 chung văn thành 8/20/1983 x
146 nguyễn văn hoạt 8/28/1990 x
147 nguyễn thị vui 11/10/1969
148 Nguyễn Thị Tịnh
149 Lê Văn Đỉnh 9/7/1963 x
150 Lê Thanh Lịch x
151 Hoàng Văn Hiền 5/22/1905 x
152 Hoàng Văn Thạch x
153 Hoàng Văn Tuấn 12/16/1982 x
154 Hoàng Thị Liễu
155 Đàm Thị Huệ
156 Nguyễn Thị Thơ 1/4/1976

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc Ghi chú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Mới, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ

chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Ngói, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng,
năm sinh

Giới tính
Nam Nữ

1 2 3 4 5
1 lý văn hiếu 2/22/1972 x
2 trịnh đình thông 8/12/1962 x
3 lý văn quang 12/11/1941 x
4 triệu văn sơn 8/26/1958 x
5 lường văn gia 7/7/1960 x
6 Lưu Hoàng Vân 1978 x
7 nguyễn biên soạn 8/4/1958 x
8 lôi đình quý 9/9/1960 x
9 Lý Thị Thơ 7/8/1947 x

10 Trần Thị Yểm 1958 x
11 lường văn tăng 8/1/1958 x
12 lê lăng lợi 10/12/1949 x
13 phan thanh thu 1/17/1971 x
14 lường văn đường 9/24/1956 x
15 tống thị thẩm 9/10/1963 x
16 lường văn kiên 6/5/1947 x
17 nguyễn hữu đẩu 2/4/1975 x
18 ma văn bảy 1978 x
19 Mạc Thị Liên 1966 x
20 hoàng văn lợi 2/10/1969 x
21 hoàng văn thắng 27/6 1967 x
22 hoàng văn đại 2/2/1972 x
23 dương văn chính 3/26/1978 x
24 dương văn lý 7/3/1973 x
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25 hoàng văn lỷ 4/14/1956 x
26 lưu viết mao 2/11/1970 x
27 lường văn ba 1987 x
28 chu thành tấn 8/12/1965 x
29 nông văn minh 1971 x
30 nguyễn văn cừ 10/3/1984 x
31 phạm ngọc biên 1985 x
32 lưu viết phương 10/8/1974 x
33 lưu minh tiến 12/7/1970 x
34 ma thị thảo 8/11/1981 x
35 trần văn phú 5/13/1965 x
36 sằm văn bách 1/11/1966 x
37 sằm thị háo 10/8/1974 x
38 nguyễn văn sáng 1/17/1986 x
39 nông văn tuấn 10/27/1991 x
40 nông văn kim 8/27/1968 x
41 đinh như soan 10/18/1977 x
42 nông văn việt 9/15/1955 x
43 Lưu Hoàng Viên 11/8/1978 x
44 hoàng văn quân 1970 x
45 nguyễn văn sim 1963 x
46 ma văn Thành 1959 x
47 triệu khánh dương 10/17/1992 x
48 hoàng văn quyết 1971 x
49 triệu tiến hoàng 10/17/1971 x
50 triệu tiến hùng 8/13/1981 x
51 nguyễn thị thìn 1964 x
52 nguyễn kim ấn 8/8/1957 x
53 ma văn biên 2/6/1964 x
54 phạm ngọc tuấn 9/24/1988 x
55 nguyễn hữu hảo 3/20/1967 x
56 hoàng tiến dũng 11/1/1975 x
57 nguyễn hữu văn 4/27/1986 x
58 lý thị dâu 1952 x
59 triệu thanh bình 7/14/1960 x
60 triệu tiến thuận 9/16/1942 x
61 triệu khánh hòa 12/22/1968 x
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62 hoàng thị gấm 12/22/1968 x
63 lý văn thượng 3/26/1957 x
64 vũ văn long 12/2/1970 x
65 vũ văn dũng 4/10/1955 x
66 trịnh văn báo 1972 x
67 triệu khánh chiến 11/18/1971 x
68 nguyễn thanh dương 1/6/1974 x
69 phan thanh trường 9/15/1974 x
70 ma văn lợi 12/18/1971 x
71 tống cao sơn 5/10/1972 x
72 lý văn hoan 9/2/1974 x
73 phạm ngọc sơn 1962 x
74 dương thị ngoan 4/26/1988 x
75 nguyễn hữu hợi 4/20/1983 x
76 nguyễn thanh vinh 6/12/1975 x
77 lâm văn thái 12/4/1981 x
78 lưu sùng đàn 1976 x
79 phạm ngọc ảnh 1/1/1952 x
80 lường văn vân 8/13/1981 x
81 lường thị chu 1952 x
82 triệu khánh hoàn 4/4/1922 x
83 lường văn bình 11/23/1981 x
84 sằm văn hoàn 1/11/1987 x
85 triệu văn châm 11/25/1982 x
86 lý văn trình 12/1/1985 x
87 lưu thị huyền 1975 x
88 ma văn hoàng 5/12/1987 x
89 Ma Thị Chi 1952 x
90 sằm văn thắng 1994 x
91 hoàng thị nga 1985 x
92 Dương Văn Tuấn 6/7/1905 x
93 Hoàng Tiến Chung 2/9/1950 x
94 Nguyễn Thị Tỵ 8/28/1950 x
95 Tống Thị Đẹp 8/29/1979 x
96 Hoàng Thị Đẹp 5/13/1974 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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Trương Anh Tú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ

chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Ngói, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Tân, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính

Nam
1 2 3 4
1 Ma Việt Hùng 1950 x
2 trần văn mạ 5/10/1967 x
3 trần văn chí 1969 x
4 trần văn sinh 4/3/1975 x
5 nguyễn thị hoàn 1/4/1951 x
6 ma việt tỉnh 11/13/1975 x
7 phạm ngọc lưu 11/5/1939 x
8 lê thị bích 2/27/1966
9 hoàng văn thọ 2/10/1955 x
10 nguyễn thị năm 9/6/1951
11 ma mạnh tiền 1/30/1971 x
12 lý minh tân 11/4/1980 x
13 lưu đình phương 8/4/1976 x
14 đặng văn năng 1962 x
15 nông văn kim 3/21/1977 x
16 phạm văn giang 12/23/1968 x
17 nguyễn đình quang 6/6/1968 x
18 ma văn vui 2/10/1980 x
19 ma thị hòa 1955
20 lường đình long 11/13/1976 x
21 triệu văn việt 1959 x
22 nguyễn đình bằng 1/18/1983 x
23 ma văn tươi 2/20/1979 x
24 ma văn cường 12/26/1975 x
25 lý đức kim 5/14/1971 x
26 nông văn nguyên 6/6/1965 x
27 triệu văn chì 10/10/1961 x
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28 lý trường sinh 7/13/1956 x
29 Triệu  văn kết 10/27/1965 x
30 lường văn trọng 12/21/1977 x
31 đặng quốc nhượng 3/22/1976 x
32 đặng văn lâm 8/20/1954 x
33 nông tuấn lực 1988 x
34 đặng kim luyện 3/14/1959 x
35 đặng xuân tuynh 5/10/1950 x
36 đặng quang tấn 7/3/1970 x
37 ma thanh hạ 5/25/2968 x
38 hoàng thị hán 1953
39 ma tử quân 8/10/1978 x
40 đặng hồng khánh 21/1/1985 x
41 phạm văn dũng 10/8/1957 x
42 lưu đình giang 3/19/1969 x
43 ma văn phẻ 5/10/1960 x
44 nông văn hạnh 3/19/1969 x
45 Nguyễn Thị Phượng 5/10/1960 x
46 lưu thị thuyết 1/4/1965 x
47 lưu văn ngan 01/8/1953 x
48 lưu thị điềm 8/30/1953
49 trần văn thượng 1965 x
50 đặng văn hoan 5/19/1967 x
51 đặng văn quyết 9/15/1972 x
52 đặng văn ứng 2/12/1951 x
53 ngô thị dậu 1955
54 đặng văn ngân 12/8/1964 x
55 hoàng thị hà 8/20/1976
56 hoàng văn phượng 7/6/1966 x
57 trần thị sơn 2/29/1952
58 nguyễn thị lai 11/20/1961
59 nguyễn đình vĩnh 2/1/1952 x
60 Nguyễn thị Phương 6/23/1958 x
61 vũ minh đức 9/19/1940 x
62 dư văn hiền 3/8/1958 x
63 nguyễn thị vui 1957
64 nông thị ngô 7/5/1953
65 lưu văn lải 2/22/1970 x
66 nông văn dân 01/01/1960 x
67 hoàng văn lương 1961 x
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68 Ma Thanh  Thắm 1/28/1940 x
69 ma thanh xuân 2/21/1966 x
70 ma văn đoàn 4/25/1988 x
71 ma văn lập 3/18/1972 x
72 ma văn tám 4/7/1984 x
73 ma việt cường 7/25/1974 x
74 đặng thị chúc 8/10/1974
75 nguyễn văn từ 2/12/1981 x
76 trần văn hanh 12/20/1980 x
77 phạm ngọc tuyến 9/25/1982 x
78 đặng văn giáp 5/5/1984 x
79 đặng văn chung 5/4/1983 x
80 nguyễn đình tiến 4/21/1981 x
81 Nguyễn  Huy  Trung 8/14/1992 x
82 hoàng Xuân hoàn 3/12/1988 x
83 nguyễn văn cương 9/30/1990 x
84 đặng văn đồng 2/17/1988 x
85 Hoàng Thị Hoài 1964
86 Đinh Thị Huệ 1964

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Tày
Dao

Tày
Tày
Dao
Tày
Dao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Tân, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính
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Dao
Dao
Tày

Tày

Tày
x Tày

Tày

Tày
Tày
Tày

Tày
Tày

x Tày
Tày

x Tày

x Tày
Tày

x Tày
x

x
x Tày

Tày
Tày
Tày
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Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

x

Tày

Tày
Tày

x Tày
x Tày

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức

chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Kim Tân, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính Dân tộc

 thiểu số Ghi chú
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7
1 hoàng văn nam 1953 x
2 hoàng văn huy 1981 x
3 hoàng văn nghiêm 1983 x
4 vũ văn thỉnh 1962 x
5 lộc văn vinh 1974 x Tày
6 lộc văn quang 1971 x Tày
7 hoàng văn đương 1961 x Tày
8 Hoàng Thị Lành x
9 Trần Mạnh Đức x Tày

10 trần văn sang 1988 x
11 phan thị thoa 1952 x
12 trần văn dần 1982 x Tày
13 hoàng thị loan 1950 x
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14 trần thị thoa x Tày
15 hoàng văn thủy 1970 x
16 vũ thị bình 1958 x
17 lộc văn hào 1968 x Tày
18 lý văn châu 1980 x Tày
19 nguyễn văn sáng 1968 x Tày
20 lý đình hùng 1971 x Tày
21 lý văn vương x Tày
22 nguyễn văn thìn 1964 x
23 phạm văn chung 1937 x Tày
24 trần đức đà 1972 x
25 trần thế tín 1947 x
26 hoàng văn vận 1958 x Tày
27 sầm sơn tùng 1983 x Tày
28 hoàng văn sự 1988 x Tày
29 trần văn đông 1964 x
30 triệu kiên cường 1978 x Tày
31 hoàng tính 1934 x Tày
32 hoàng trung kiên 1975 x
33 trần quang chiến 1967 x
34 lộc văn hồng 1965 x Tày
35 vũ văn tiến 1985 x
36 hoàng văn toàn 1962 x Tày
37 trần văn xa 1978 x Tày
38 nguyễn văn xuân 1969 x
39 quán văn huế 1984 x
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40 lê văn sơn x Tày
41 tống thị quế 1951 x Tày
42 đàm thị mèo 1931 x Tày
43 liêu minh trung 1981 x Tày
44 Hoàng Văn Khánh x Tày
45 hoàng mạnh hà 1975 x
46 hoàng văn phong 1983 x
47 trần văn ty 1960 x Hoa
48 hoàng văn hợp 1976 x Tày
49 trần văn Vân 1984 x Hoa
50 hoàng văn tuân 1981 x Tày
51 trần văn toàn 1965 x Tày
52 nguyễn văn lâm(vinh) 1961 x
53 Nguyễn Thị Thu Hằng 1995 x
54 Quán (Nguyễn)văn lâm 1973 x
55 quán văn bẩy 1976 x Tày
56 lý minh nhuận 1969 x Tày
57 hoàng văn hương 1966 x Tày
58 hoàng đức việt 1966 x Tày
59 hoàng văn hưởng 1988 x
60 hoàng văn nguyên 1963 x
61 lê thị hương hoài 1991 x
62 hoàng thị ngọc 1960 x Tày
63 lý thị lan 1961 x Tày
64 phạm tuyết nhung 1979 x Tày
65 lý thị gia 1956 x Tày
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66 lâm đình dương 1973 x Tày
67 sầm thùy linh 1985 x Tày
68 sầm tiến thanh 1963 x Tày
69 hoàng văn chiến 1971 x Tày
70 liêu văn chạ 1960 x Tày
71 lâm đình quý 1971 x Tày
72 lý văn bảo 1954 x Tày
73 lý đình ngân 1983 x Tày
74 lý văn thành 1963 x Tày
75 lâm hữu bách 1972 x Tày
76 lâm đình mừng 1974 x Tày
77 lâm đình quyết 1988 x Tày
78 lâm đình dũng 1967 x Tày
79 lâm thanh tuấn 1959 x Tày
80 trần văn đảng 1977 x
81 lâm đình tường 1950 x Tày
82 phạm văn huệ 1964 x Tày
83 lâm đình ninh 1981 x Tày
84 trần văn phượng 1964 x Tày
85 phạm văn chúc x Tày
86 Trần Thị Xuân 1966 x Tày
87 Lý Văn Đại x Tày
88 Lộc Thị Vân 1991 x Tày
89 Lý Văn Long x Tày
90 Phạm Xuân Hưng x Tày

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô

hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Lác, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Stt Họ và tên người đại diện
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới tính
Nam Nữ

1 2 3 4 5
1 Lý Phúc Bạch 5/5/1965 x
2 Lưu Đình Giang 6/15/1958 x
3 Ma Văn Phòng 6/6/1969 x
4 Lưu Đình San 1/1/1963 x
5 Hoàng Đình Phong 1/1/1957 x
6 Hoàng Trung Hướng 1/1/1987 x
7 Hoàng Trung Tín 9/12/1959 x
8 Nông Thị Hằng 3/29/1971 x
9 Nguyễn Đình Việt 3/26/1949 x
10 Lý Phúc Chương 1/1/1970 x
11 Bàn Thị Hồng 1/1/1964 x
12 Hoàng Văn Hiếu 6/20/1972 x
13 Nguyễn Duy Trình 4/11/1942 x
14 Lưu Thị Nguyệt 1/1/1969 x
15 Lý Phúc Bông 1/1/1963 x
16 Lý Thị Hương 1952 x
17 Nguyễn Tử Liệu 01/011965 x
18 Nguyễn Văn Thiện 1990 x
19 Mã Thị Ngô 1962 x
20 Lục Văn Chính 1983 x
21 Lý Thị Yến 1990 x
22 Nguyễn Thị Hà 1975 x
23 Bàn Thị Cầu 1940 x
24 Vũ Văn Bộ 1966 x
25 Hoàng Văn Cao 2/20/1965 x
26 Hà Văn Dũng 7/27/1971 x
27 Lưu Đình Tinh 1965 x
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28 Lưu Thị Gia 1949 x
29 Hà Thị Ánh 1943 x
30 Lưu Thị Ngà 1967 x
31 Nông Văn Trường 7/9/1969 x
32 Trịnh Đình Ngọ 1/20/1959 x
33 Ma Thị Đối 1955 x
34 Trần Văn Chịp 1959 x
35 Lưu Đình Thủy 1962 x
36 Hà Văn Thanh 1974 x
37 Đào Long Biên 1959 x
38 Lưu Đình Sơn 1/20/1959 x
39 Hà Văn Lạ 10/27/1957 x
40 Nguyễn Đình Hoàng 1977 x
41 Lý Thị Hôn 10/27/1968 x
42 Trần Văn Minh 2/19/1980 x
43 Nông Văn Nha 5/1/1977 x
44 Đào Thị Chung 11/16/1956 x
45 Lưu Văn Thiêm 10/8/1978 x
46 Ninh Xuân Hiệp 1979 x
47 Nông Văn Khoa 4/8/1980 x
48 Hà Văn Thanh 4/2/1983 x
49 Nguyễn Đình Dũng 2/20/1982 x
50 Đặng Văn Tạ 7/14/1985 x
51 Lưu Ngọc Thìn 10/8/1976 x
52 Hà Sỹ Tùng 3/19/1979 x
53 Trần Văn Quốc 1/28/1985 x
54 Nông Thị Tấm 1975 x
55 Trần Hồng Hải 1978 x
56 Nguyễn Tiến Sỹ 6/1/1979 x
57 Phạm Ngọc Đức 1/22/1966 x
58 Phạm Ngọc Hùng 8/10/1973 x
59 Hà Văn Đường 1944 x
60 Nguyễn Thị Bột 1958 x
61 Trần Văn Thanh 12/1/1959 x
62 Nguyễn Ngọc Kim 8/4/1969 x
63 Nguyễn Ngọc Túy 1933 x
64 Nguyễn Ngọc Toàn 6/20/1962 x
65 Nguyễn Hữu Hưng 7/27/1982 x
66 Nguyễn Hữu Thanh 1/23/1975 x
67 Nguyễn Hữu Hòa 4/5/1965 x
68 Đỗ Văn Lộc 4/18/1966 x
69 Đỗ Văn Khánh 6/6/1959 x
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70 Phan Thanh Phát 1/27/1966 x
71 Đào Thị Chính 3/1/1957 x
72 Phan Thanh Lập 6/13/1962 x
73 Ma Thị Hoa 8/24/1964 x
74 Hà Văn Tâm 10/1/1961 x
75 Ma Văn Soan 7/22/1966 x
76 Dương Ngọc Tính 12/24/1960 x
77 Phan Thanh Hòa 1968 x
78 Nguyễn Đình Nguyên 6/1/1965 x
79 Trần Văn Phúc 12/31/1963 x
80 Trần Văn Vĩnh 1975 x
81 Trần Văn Việt 3/1/1979 x
82 Lý Văn Hảo 5/5/1973 x
83 Lý Văn Hồng 1/9/1970 x
84 Hà Văn Vượng 10/25/1981 x
85 Hà Văn Ngọc 6/16/1970 x
86 Nguyễn Văn Dũng 11/1/1977 x
87 Nguyễn Văn Thắng 4/18/1963 x
88 Hà Minh Tiến 1/1/1968 x
89 Nguyễn Văn Dương 1/6/1974 x
90 Trần Văn Chung 4/26/1969 x
91 Trần Văn Thêu 1979 x
92 Nguyễn Duy Đạt 1986 x
93 Ma Văn Dương 1984 x
94 Nguyễn Đình Dương 11/20/1979 x
95 Nguyễn Thị Thu 7/12/1984 x
96 Dương Thế Vinh 4/20/1967 x
97 Nguyễn Đình Tiến 1963 x
98 Phan Thanh Hiền 1960 x
99 Ma Văn Bình 6/19/1958 x
100 Hà Văn Thực 5/15/1973 x
101 Nguyễn Thanh Minh 10/20/1977 x
102 Nông Văn Thắng 9/21/1969 x
103 Nguyễn Đình Duy 5/25/1983 x
104 Phan Ngọc Thanh 3/4/1987 x
105 Trần Văn Phương 6/18/1985 x
106 Hà Văn Lâm 1936 x
107 Triệu Thị Bách 9/1/1958 x
108 Phạm Thị Tình 1956 x
109 Hoàng Văn An (H) 7/19/1975 x
110 Ma Thị Hài 5/17/1972 x
111 Ma Văn Nguyệt 7/1/1980 x
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112 Lưu Thị Hằng 5/4/1972 x
113 Triệu Đình Chiến 1965 x
114 Hoàng Thị Đằng 1964 x
115 Trần Văn Kim 12/1/1959 x
116 Dương Văn Tiến 5/6/1960 x
117 Ma Thị Sơn 1949 x
118 Lưu Thị Thảo 9/2/1965 x
119 Nông Văn Dao 12/9/1975 x
120 Hoàng Thị Phương 8/16/1974 x
121 Hoàng Văn Minh 1966 x
122 Hoàng Văn Hồng 12/19/1968 x
123 Lưu Viết Huy 10/25/1977 x
124 Hoàng Văn Kỳ 10/15/1977 x
125 Nguyễn Xuân Quân 1/1/1963 x
126 Hoàng Văn Hòa 12/15/1966 x
127 Trịnh Đình Quan 7/5/1966 x
128 Phạm Ngọc Tuân 5/2/1966 x
129 Trịnh Thị Hệ 8/28/1975 x
130 Phạm Ngọc Hùng 3/1/1976 x
131 Phạm Ngọc Nghĩa 1959 x
132 Nguyễn Đình Quyền 01/8/1949 x
133 Long Thị Sáu 6/15/1964 x
134 Hà Văn Hoàng 5/11/1989 x
135 Nguyễn Thị Bích 10/12/1961 x
136 Lưu Sùng Binh 1974 x
137 Nguyễn Thị Tân 10/10/1974 x
138 Lưu Sùng Minh 1969 x
139 Nguyễn Thị Mùi 10/20/1958 x
140 Nguyễn Hữu Ba 1973 x
141 Nguyễn Đình Hiển 3/13/1977 x
142 Trịnh Đình Hà 1964 x
143 Hoàng Văn An (Hồng) 4/15/1972 x
144 Nông Văn Thành 6/1/1973 x
145 Hà Văn Đào 5/13/1966 x
146 Lý Thị Hiền 1/16/1959 x
147 Trịnh Đình Hoàn 7/15/1942 x
148 Hoàng Văn Tuấn 2/22/1958 x
149 Đồng Văn Tấn 7/1/1977 x
150 Hoàng Hải Giang 11/10/1978 x
151 Hoàng Văn Nhân 2/10/1983 x
152 Phạm Ngọc Đồng 1/1/1984 x
153 Hoàng Ngọc Lãm 5/8/1984 x
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154 Nguyễn Đình Đai 11/9/1962 x
155 Hà Văn Trường 4/1/1974 x
156 Trần Văn Bách 12/11/1986 x
157 Hoàng Văn Dương 1979 x
158 Lưu Ngọc Chiểu 2/18/1988 x
159 Đoàn Minh Tuyển 1987 x
160 Lưu Sùng Việt 1/27/1962 x
161 Nguyễn Phúc Thường 1959 x
162 Nguyễn Đình Toàn 1963 X
163 Hoàng Quang Thái 1978 x

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc
 thiểu số Ghi chú

6 7
San Chí

Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày
Tày

San Chí
Dao
Tày

Tày
San Chí

Tày

Tày
Tày
Tày
Tày
Dao

Tày
Tày
Tày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô

hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Bản Lác, thuộc xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
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Tày

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIM PHƯỢNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CỬ TRI CÁC, XÓM TỔ DÂN PHỐ

 (Tính đến thời điểm 01/4/2025)

TT Đơn vị Tổng số cử tri Giới tính
Nam Nữ

1 Bản Lác 163 129 34
2 Bản Ngói 96 80 16
3 Nam Cơ 86 72 14
4 Bản Mới 156 123 33
5 Bản Kết 92 75 17
6 Cạm Phước 90 76 14
7 Thái Chi 135 109 26
8 Bản Cải 137 100 37
9 Kim Tiến 77 66 11

10 Phai Đá 68 45 23
11 Kim Sơn 101 74 27
12 Đồng Đình 88 72 16
13 Kim Tân 82 59 23
14 Ao Sen 107 78 29

Tổng cộng 1478 1158 320

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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Dân tộc thiểu số
Ghi chú

118
87
52

114
75
62
69

111
70
56
92
82
73
65

1126

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CỬ TRI CÁC, XÓM TỔ DÂN PHỐ

 (Tính đến thời điểm 01/4/2025)

Kim Phượng, ngày 09 tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú
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